	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………Lớp: 3/…
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) TUẦN 2
(Bài số 1)


                                                   Bài: Sông Hương 
                                          (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 72)

Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.

Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

Những đêm trăng sáng, dòng sông là cả một đường trăng lung linh dát vàng.

Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.



                                                  Theo ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM

Học sinh tự đọc bài Sông Hương và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng:

1. Sông Hương là một cảnh đẹp ở đâu?                                                            

a. Đà Nẵng                                       

b.Thái Nguyên
c. Huế                                  
2. Dòng nào nêu đúng những từ chỉ màu xanh khác nhau của sông Hương. 


     a. xanh biếc, xanh lơ, xanh lam 
     b. xanh biếc, xanh thẳm, xanh ngắt
     c. xanh thẳm, xanh biếc, xanh non
3. Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho thành phố Huế? 
a.  Vì dòng sông là cả một đường trăng lung linh dát vàng.

b. Vì sông Hương làm cho thành phố Huế thêm đẹp, không khí trở nên trong lành, không có tiếng ồn ào, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.

c. Vì sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. 

4. Vào mùa hè và những đêm trăng sáng, sông Hương đổi màu như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa với nhau?
a. đậm - nhạt
b. xanh thẳm- xanh da trời
c. đỏ rực - ửng hồng
6. Câu: “Dòng sông là cả một đường trăng lung linh dát vàng.” thuộc kiểu câu nào ? 

a.  Ai là gì ? 

b.  Ai thế nào ?

c.  Ai làm gì ? 

7. Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong khổ thơ sau:

             Em quay đầu đỏ

             Vẽ nhà em ở

             Mái ngói đỏ tươi

             Trường học trên đồi

             Em tô đỏ thắm. 
8. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau:                                      
Trong khu rừng, gấu con, nai vàng và thỏ trắng đều hiền lành, tốt bụng.
……………………………………………………………………………………………
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………Lớp: 3/…
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) TUẦN 2
(Bài số 2)


                                                   Bài: Cây và hoa bên lăng Bác
                                          (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 111)

Cây và hoa bên lăng Bác

      Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc, toả ngát hương thơm.

       Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đoá hoa ban đã nở lứa đầu.

       Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang toả hương ngào ngạt .

       Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác . 

                                                                           Theo Tập Đọc Lớp 4, 1977
Học sinh tự đọc bài Cây và hoa bên lăng Bác và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng:

1. Những loài cây được trồng phía trước lăng Bác là :
a. vạn tuế, hoa ban, hoa mộc
b. vạn tuế, dầu nước,hoa ngâu 
c. vạn tuế, dầu nước, hoa ban
2. Những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác là: 

a. hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu. 

b. hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa mộc, hoa ngâu. 

c. hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa ngâu.

3. Vì sao họ lại mang cây và hoa đẹp nhất khắp miền đất nước về trồng bên lăng Bác ?

a. Để thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác.

b. Trồng nhiều loại cây và hoa cho đẹp.

c. Vì khi Bác còn sống Bác rất thích hoa.

4. Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác?                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Khoanh vào chữ cái trước cặp từ trái nghĩa với nhau dưới đây:
a. nóng bức – oi nồng
b. yêu thương – quí mến
c. yêu – ghét

6. Bộ phận in đậm trong câu “ Cây và hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.”  trả lời cho câu hỏi nào ?

a. Vì sao?

b. Khi nào?

c. Ở đâu?
 7. Em hãy ghi dấu chấm hay dấu phẩy thích hợp vào ô trống: 

 Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga [image: image1.png]


  rực rỡ [image: image2.png]


 Phía hai bên  [image: image3.png]


   những đám mây trắng hồng hầu như dựng đứng [image: image4.png]


 hơi ngả về phía trước [image: image5.png]


 Tất cả đều mời mọc lên đường.
 8. Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau:                                      
  Những chú trâu chăm chỉ cày ruộng trên cánh đồng.
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (viết) TUẦN 2
(Bài số 1)


I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                                    Thời gian viết: 15 phút
                    Bài: Bóp nát quả cam (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 125)

                               Viết từ: “ Quốc Toản tạ ơn Vua…….. hai bàn tay bóp chặt”

                            


“Phụ huynh đọc cho con viết nhé!”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
   


                                 Thời gian viết:  25 phút
        Đề bài:    Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về bố (hoặc mẹ) của em.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (viết) TUẦN 2
(Bài số 2)


I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                                    Thời gian viết: 15 phút
                    Bài: Lá cờ (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 128)

                               Viết từ: “ Cờ mọc trước cửa…….. bập bềnh trên sóng”

                            “PH đọc cho con viết nhé!”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
   


                                 Thời gian viết:  25 phút
                Đề bài:    Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về một loài cây mà em thích.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Gợi ý:


a. Bố ( hoặc mẹ) của em làm nghề gì?


b. Hằng ngày bố (hoặc mẹ) em làm những gì?


c. Những công việc ấy có ích như thế nào?


d. Tình cảm của em dành cho bố (hoặc mẹ) em như thế nào?








 





Gợi ý:


  a. Em thích nhất loài cây nào ?


  b. Cây được trồng ở đâu ?


  c. Hình dáng của cây (thân, cành, lá, hoa, quả có gì nổi bật)


  d. Cây có ích lợi gì đối với em và mọi người ?





 








